
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tổ 2, thôn Sông Xoài 2, đường Láng Lớn, Xã Láng Lớn, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

26/09/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU - RAU QUẢ PHÚ MỸ CHÂU

3502507430

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt. Bán buôn thủy 
sản . Bán buôn mật ong.

4632(Chính)

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh (trừ dược phẩm).

4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy công 
nghiệp, máy móc, thiết bị kim khí điện máy.

4659

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất (trừ hóa chất sử dụng trong nông 
nghiệp và không tồn trữ hóa chất) (Doanh nghiệp chỉ được 
kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá 
trình hoạt động)

4669

8. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

10. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
(không hoạt động tại trụ sở)

1010

11. Chế biến và bảo quản rau quả
(không hoạt động tại trụ sở)

1030

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU - RAU QUẢ 
PHÚ MỸ CHÂU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHU MY CHAU FRUITS VEGETABLES -
IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989169863
Email:

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

12. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
(không hoạt động tại trụ sở)

1050

13. Xay xát và sản xuất bột thô
(không hoạt động tại trụ sở)

1061

14. Sản xuất các loại bánh từ bột
(không hoạt động tại trụ sở)

1071

15. Sản xuất đường
(không hoạt động tại trụ sở)

1072

16. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo
(không hoạt động tại trụ sở)

1073

17. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự
(không hoạt động tại trụ sở)

1074

18. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
(không hoạt động tại trụ sở)

1075

19. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Chế biến nông sản, các loại nấm, hạt tiêu, cà phê, chè 
(không hoạt động tại trụ sở); Gia công tỏi sơ chế vỏ sạch và 
chế biến thực phẩm khác

1079

20. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Chế biến mật ong thiên nhiên 

3290

21. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

22. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm.

4772

23. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 079058012511

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 904/24 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 904/24 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

QUAN PHÚ VINH Nam
05/07/1958 Hoa Việt Nam

25/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       079058012511
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 904/24 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 904/24 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

Họ và tên:   QUAN PHÚ VINH Nam

05/07/1958 Hoa Việt Nam

25/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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